	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Phương trình Toán lý  (Equations of mathematical physics)
            Mã số học phần:   7010112 
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết:    30; Bài tập:   0; Thực hành:    0; 
       Thực tập:       0;   Đồ án:     0; Tự học:        60;
2. Đơn vị quản lý học phần  
2.1. Giảng viên giảng dạy:
                   Mã giảng viên
	1
	PGS. TS. Nguyễn Minh Mẫn
	0101-01

	2
	ThS. Đào Xuân Hưng
	0101-10

	3
	TS. Nguyễn Trường Thanh
	0101-11

	4
	ThS. Nguyễn Thị Lan Hương
	0101-12

	5
	CN. Hà Hữu Cao Trình
	0101-16

	6
	TS. Phạm Tuấn Cường
	0101-17

	7
	ThS. Phạm Ngọc Anh
	0101-18

	8
	ThS. Nguyễn Thu Hằng
	0101-19

	9
	ThS. Lê Thị Hương Giang
	0101-20

	10
	ThS. Nguyễn Thị Kim Sơn
	0101-21

	11
	ThS. Nguyễn Thế Lâm
	0101-22

	12
	ThS. Nguyễn Thị Hiền
	0101-23

	13
	ThS. Lê Bích Phượng
	0101-24

	14
	TS. Hoàng Ngự Huấn
	0101-25

	15
	ThS. Nguyễn Thùy Linh
	0101-26


2.2. Bộ môn: Toán
2.3. Khoa: Khoa học Cơ bản
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết:   Giải tích 1 (7010103), Giải tích 2 (7010104)
3.2. Môn học học trước:

4. Mục tiêu của học phần
Sinh viên cần nắm bắt và hiểu được một số các tính chất của quá trình truyền sóng, truyền nhiệt trong tự nhiên. Trên cơ sở những kiến thức cơ bản đó thiết lập các dạng phương trình và phương pháp giải tìm nghiệm của chúng.
4.1   Kiến thức  
4.1.1  Sinh viên nắm vững các kiến thức nền tảng và biết giải các bài toán cơ bản
4.1.2. Nghiệm của phương trình truyền sóng
4.1.3. Nghiệm của phương trình truyền nhiệt
4.1.4. Nghiệm của phương trình Laplace
4.1.5. Một số tính chất và ứng dụng của các hàm đặc biệt
4.2   Kỹ năng 
4.2.1  Biết cách thiết lập các loại  phương trình: giải thành thạo các dạng bài toán truyền sóng, truyền nhiệt.
4.2.2 Biết cách sử dụng phương pháp tách biến, công thức xác định nghiệm các bài toán cơ bản trong mỗi chương, và cách vận dụng để giải quyết các bài toán chuyên ngành.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Chương 1 khái quát lại các kiến thức cơ bản: Hàm nhiều biến, đạo hàm riêng, gradient, div, rota,  khái niệm về chuỗi Fourier, tích phân Fourier, phân loại phương trình đạo hàm riêng. Chương 2 trình bày về phương trình Hyperbolic hay còn gọi là phương trình sóng, nó được thiết lập trên cơ sở nghiên cứu các dao động của dây, màng mỏng, sóng âm, sóng đàn hồi, sóng điện từ trường. Chương 3 giới thiệu về phương trình Parabolic hay gọi là phương trình truyền nhiệt. Phương trình này không chỉ đặc trưng cho quá trình truyền nhiệt mà còn mô tả các hiện tượng khuếch tán như khuếch tán chất khí, chất lỏng. Chương 4 trình bày về phương trình Elliptic và chương 5 là các hàm đặc biệt.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	MỞ ĐẦU
	6
	

	1.1
	Chuỗi hàm, chuỗi Fourier, tích phân Fourier
	
	4.1.1



	1.2
	Hàm nhiều biến, đạo hàm riêng. Toán tử gradient, div, rota
	
	4.1.1

	1.3
	Phân loại phương trình đạo hàm riêng cấp 2
	
	4.1.1

	Chương 2
	PHƯƠNG TRÌNH SÓNG
	6
	

	2.1
	Khái niệm về phương trình sóng, thành lập phương trình dao động của dây với điều kiện ban đầu và điều kiện biên 
	
	4.2.1

	2.2
	Phương trình dao động tự do của dây vô hạn và dây nửa vô hạn
	
	4.1.2

	2.3
	Dao động tự do của dây hữu hạn có 2 mút gắn chặt – Bài toán hỗn hợp  được giải bằng       phương pháp tách biến
	
	4.1.2

	2.4
	Dao động cưỡng bức của dây hữu hạn 
	
	4.1.2

	2.5
	Phương trình dao động của màng mỏng
	
	4.1.2

	2.6
	Chuyển động của sóng âm trong chất khí, chất lỏng
	
	4.1.2

	2.7
	Chuyển động của sóng âm trong chất rắn
	
	4.1.2

	2.8
	Sóng điện từ
	
	4.1.2

	Chương 3
	PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT
	6
	

	3.1
	Thành lập phương trình truyền nhiệt, điều kiện ban đầu và điều kiện biên
	
	4.2.1

	3.2
	Truyền nhiệt trong thanh hữu hạn, không có nguồn nhiệt, có nhiệt độ tại hai đầu mút bằng không
	
	4.1.3

	3.3
	Truyền nhiệt trong thanh hữu hạn có nguồn nhiệt, có nhiệt độ tại hai đầu mút bằng không
	
	4.1.3

	3.4
	Truyền nhiệt trong thanh vô hạn
	
	4.1.3

	3.5
	Truyền nhiệt trong thanh nửa vô hạn
	
	4.1.3

	Chương 4
	PHƯƠNG TRÌNH LAPLACE VÀ PHƯƠNG TRÌNH POISSON
	6
	

	4.1
	Thành lập phương trình – Bài toán Dirichlet và Neumann 
	
	4.2.1

	4.2
	Phương pháp tách biến để giải bài toán Dirichlet đối với phương trình Laplace trong miền tròn
	
	4.1.4

	Chương 5
	HÀM ĐẶC BIỆT
	6
	

	5.1
	Phương trình Bessel, hàm Gamma, hàm Bessel
	
	4.1.5

	5.2
	Phương trình Legendre – đa thức Legendre
	
	4.1.5

	5.3
	Biến đổi Fourier
	
	4.1.5

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)


7.  Phương pháp giảng dạy 
 - Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập. 
 - Sinh viên làm bài tập thực hành theo nhóm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên  Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

	                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/.(50 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/(60 phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
 [1] Phan Huy Thiện. Phương trình toán lý. NXB GD, 2010. 
 [2]  Nguyễn Đình Trí, Dương Trọng Thái. Phương trình vật lý toán . Nhà xuất bản Đại học và chuyên nghiệp, 1997. 
[3]  Bùi Tuấn Khang. Giáo trình toán chuyên đề. Đại học Đà Nẵng, 2004. 
[4] Phan Huy Thiện. Tuyển tập bài tập phương trình toán lý. NXB GD,  2010. 
[5] Nguyễn Đình Trí (chủ biên). Toán học cao cấp, tập 2,3. NXB GD, 2005.
	
	

	
	


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1


	CHƯƠNG 1. 
MỞ ĐẦU
1.1  Chuỗi hàm, chuỗi Fourier, tích phân Fourier

1.2 Hàm nhiều biến, đạo hàm riêng, toán tử  Gradient, div, rota 

1.3   Phân loại phương trình đạo hàm riêng cấp 2
	6
	6
	
	+Tài liệu [5]: Nội dung ôn lại và làm bài tập ở các phần tương ứng: 

-  Hàm nhiều biến, đạo hàm riêng

- Chuỗi hàm, chuỗi Fourier, tích phân Fourier 

-  Phương trình đạo hàm riêng cấp một, cấp hai


	2
	CHƯƠNG 2. PHƯƠNG TRÌNH SÓNG

2.1 Khái niệm về phương trình sóng, thành lập phương trình dao động của dây với điều kiện ban đầu và điều kiện biên 

2.2 Phương trình dao động tự do của dây vô hạn và dây nửa vô hạn

2.3 Dao động tự do của dây hữu hạn có 2 mút gắn chặt – Bài toán hỗn hợp  được giải bằng phương pháp tách biến
2.4 Dao động cưỡng bức của dây hữu hạn 

	6
	6
	
	+Tài liệu[1], [2]: Nội dung ôn lại lý thuyết chương 2.

 Làm bài tập ở tài liệu [2], [3],[4] với các dạng: 

Thành lập phương trình dao động của dây với các điều kiện ban đầu và điều kiện biên - Bài toán hỗn hợp và bài toán Cauchy.
Tài liệu[1], [2]: Nội dung ôn lại lý thuyết chương 2. 

Làm bài tập ở tài liệu [1], [3],[4] với các dạng:

-Dao động của dây vô hạn – Xây dựng công thức D’Alembert
-Dao động dây nửa vô hạn với một nút gắn chặt – sự phản xạ song
- 2 mút gắn chặt – Bài toán hỗn hợp  được giải bằng phương pháp tách biến

-Trường hợp điều kiện biên thuần nhất (hai nút gắn chặt)

- Trường hợp điều kiện biên không thuần nhất

	3
	2.5 Phương trình dao động của màng mỏng
2.6  Chuyển động của song âm trong chất khí, chất lỏng
2.7  Chuyển động của song âm trong chất rắn
2.8  Sóng điện từ.

	6
	6
	
	Tài liệu[1], [2]: Nội dung ôn lại lý thuyết chương 2.

Làm bài tập ở tài liệu [1], [2],[4] với các dạng:
Dao động của màng hình chữ nhật

Dao động của màng tròn

	4
	CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT

3.1. Thành lập phương trình truyền nhiệt, điều kiện ban đầu và điều kiện biên 


3.2. Truyền nhiệt trong thanh hữu hạn, không có nguồn nhiệt, có nhiệt độ tại hai đầu mút bằng không
3.3. Truyền nhiệt trong thanh hữu hạn có nguồn nhiệt, có nhiệt độ tại hai đầu mút bằng không
3.4. Truyền nhiệt trong thanh vô hạn
3.5. Truyền nhiệt trong thanh nửa vô hạn
           
	6
	6
	
	Tài liệu[1], [2]: Nội dung ôn lại lý thuyết chương 3.

Làm bài tập ở tài liệu [2], [3],[4] với các dạng:

- Thành lập phương trình truyền nhiệt với các điều kiện ban đầu và điều kiện biên- Bài toán hỗn hợp và bài toán Cauchy 

- Truyền nhiệt trong thanh hữu hạn, không có nguồn nhiệt, có nhiệt độ tại hai đầu mút bằng không bằng phương pháp tách biến 

-  Truyền nhiệt trong thanh có nguồn nhiệt, với các điều kiện ban đầu thuần nhất

-  Truyền nhiệt trong thanh có nguồn nhiệt, với các điều kiện ban đầu không thuần nhất

Tài liệu[1]:Nội dung ôn lại lý thuyết chương 3. 
Làm bài tập ở tài liệu [1], [2],[4] với các dạng:

-Giải bài toán Cauchy – Công thức poisson.

-Truyền nhiệt trong thanh nửa vô hạn – cách nhiệt ở mút.

-Truyền nhiệt trong thanh nửa vô hạn, nhiệt độ mút không đổi



	5,6
	CHƯƠNG 4. PHƯƠNG TRÌNH LAPLACE VÀ PHƯƠNG TRÌNH POISSON

4.1  Thành lập phương trình – Bài toán Dirichlet và Neumann 

4.2  Phương pháp tách biến để giải bài toán Dirichlet đối với phương trình Laplace trong miền tròn
	6
	6
	
	Tài liệu[1]: Nội dung ôn lại lý thuyết chương 4.
Làm bài tập ở tài liệu [1], [2],[4] với các dạng:
 - Phương pháp tách biến để giải bài toán Dirichlet đối với phương trình Laplace trong miền tròn
- Các điều kiện biên- Bài toán Dirichlet và Neumann
- Nghiệm cơ bản của phương trình Laplace
-  Bài toán Dirichlet trong hệ tọa độ cực

- Giải bài toán Dirichlet bằng phương pháp tách biến

	7,8
	CHƯƠNG 5. HÀM ĐẶC BIỆT

5.1 Phương trình Bessel, hàm Gamma, hàm Bessel 

 5.2 Phương trình Legendre – đa thức Legendre
5.3  Biến đổi Fourier  một chiều, hai chiều

	6
	6
	
	Tài liệu[1]: Nội dung ôn lại lý thuyết chương 4.

Làm bài tập ở tài liệu [1], [2],[5]



	
	Hà nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018

	TRƯỞNG KHOA
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	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Nguyễn Trường Thanh
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